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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ,  LỚP 7
(Năm học 2021  - 2022)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến Châu Âu 
	1
	Tuần 1
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
- Hình ảnh
	Lớp học

	2
	Bài 2. Sự  suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
	1
	Tuần 1
	- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ thế giới.
- Hình ảnh
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	3
	Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
	1
	Tuần 2
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh
- Giáo án word và power point.

	Lớp học

	4
	Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến 
	2
	Tuần 2, 3
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh
- Giáo án word và power point.

	Lớp học

	5
	Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
	1
	Tuần 3
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh
- Giáo án word và power point.

	Lớp học

	6
	Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
	2
	Tuần 4
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ Đông Nam Á thế kỉ XIII-XV.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	7
	Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến
	1
	Tuần 5
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	8
	Làm bài tập lịch sử 
	1
	Tuần 5
	
	Lớp học

	9
	Chương 1: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (thế kỉ X)
Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
	1
	Tuần 6
	- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ Việt Nam.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	10
	Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
	2
	Tuần 6, 7
	- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ Việt Nam.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	11
	Chương 2: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI - XII)
Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
	1
	Tuần 7
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	12
	Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1077)  
	2
	Tuần 8
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.

	Lớp học

	13
	Làm bài tập lịch sử
	1
	Tuần 9
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	14
	Ôn tập
	1
	Tuần 9
	
	Lớp học

	15
	Kiếm tra đánh giá giữa học kì I
	1
	Tuần 10
	- Đề kiểm tra
	Lớp học

	16
	Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hóa 
	2
	Tuần 10, 11
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	17
	Chương 3: Nước Đại Việt thời Trần (thế kỉ XIII-XIV)
Bài 13. Nước Đại Việt thế kỉ XIII 
	2
	Tuần 11, 12
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	18
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII)
	4
	Tuần 12, 13, 14
	- Máy tính, máy chiếu
- Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên (1258, 1285, 1287).
- Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng (1288).
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	19
	Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần 
	2
	Tuần 14, 15
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	20
	Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV 
	2
	Tuần 15, 16
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	21
	Bài 17. Ôn tập chương II và chương III
	1
	Tuần 16
	
	Lớp học

	22
	Chương 4. Đại Việt thời Lê sơ (từ thế kỉ XV -  đầu thế kỉ XVI)
Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
	1
	Tuần 17
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	23
	Lịch sử địa phương
	1
	Tuần 17
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	24
	Ôn tập
	1
	Tuần 18
	
	Lớp học

	25
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I 
	1
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra

	Lớp học
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	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418  - 1427)
	4
	Tuần 19, 20
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	27
	Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ 
	4
	Tuần 21, 22
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ hành chính nước Đại Việt thời Lê Sơ.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	28
	Bài 21. Ôn tập chương IV
	1
	Tuần 23
	
	Lớp học

	29
	Làm bài tập lịch sử
	1
	Tuần 23
	
	Lớp học

	30
	Bài 22. Sự  suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII)  
	2
	Tuần 24
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.


	Lớp học

	31
	Bài 23. Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
	2
	Tuần 25
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	32
	Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	1
	Tuần 26
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	33
	Lịch sử địa phương 
	1
	Tuần 26
	

	Lớp học

	34
	Làm bài tập lịch sử 
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học

	35
	Ôn tập
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học

	36
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì II
	1
	Tuần 28
	- Đề kiểm tra.

	Lớp học

	37
	Bài 25. Phong trào Tây Sơn 
	4
	Tuần 28, 29,30
	- Máy tính, máy chiếu.
- Lược đồ Tây Sơn khởi nghĩa chống các thế lực phong kiến và chống quân xâm lược nước ngoài.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	38
	Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
	1
	Tuần 30
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	39
	Chương VI. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX 
Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn 
	2
	Tuần 31
	- Máy tính, máy chiếu.
 - Lược đồ các đơn vị hành chính Việt Nam thời Nguyễn (từ năm 1832)
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	40
	Bài 28. Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX
	2
	Tuần 32
	- Máy tính, máy chiếu.
- Giáo án word và power point.
	Lớp học

	41
	Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI
	1
	Tuần 33
	- Máy tính, máy chiếu.

	Lớp học

	42
	Bài 30. Tổng kết 
	1
	Tuần 33
	- Máy tính, máy chiếu.
- Sơ đồ tư duy
	Lớp học

	43
	Làm bài tập lịch sử 
	1
	Tuần 34
	
	Lớp học

	44
	Lịch sử địa phương 
	1
	Tuần 34
	- Máy tính, máy chiếu.

	Lớp học

	45
	Ôn tập 
	1
	Tuần 35
	- Máy tính, máy chiếu.

	Lớp học

	46
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì II
	1
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra.

	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
1. Sử dụng kho học liệu số:
- Xây dựng kho bài giảng powerpoint môn Lịch sử 7.
- Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra giữa kì và cuối kì môn Lịch sử 7.
- Xây dựng kho hình ảnh hỗ trợ dạy học môn Lịch sử 7.
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu:
a) Về bồi dưỡng học sinh giỏi
-  Hỗ trợ công tác soạn đề kiểm tra tuyển chọn học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp Thành phố Thủ Đức.
- Dạy bồi dưỡng học sinh trong đội dự tuyển học sinh giỏi cấp Tp.HCM.
b) Về phụ đạo học sinh yếu
- Định hướng cho giáo viên các trường xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu.
-  Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các trường quan tâm công tác phụ đạo học sinh yếu.
- Định hướng cho giáo viên các trường xây dưng phương pháp giáo dục ý thức tự học của học sinh khi ở nhà.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi
-  Định hướng cho giáo viên các trường bồi dưỡng học sinh tham gia thi Olympic Tp.HCM.
- Tham gia thi Học sinh giỏi cấp Tp.HCM.
- Tích cực tham gia các phong trào do trường, ngành, phòng Giáo dục tổ chức.
4. Câu lạc bộ học thuật 
- Xây dựng câu lạc bộ Lịch sử .
5. Nội dung khác (nếu có)
- Tìm hiểu các văn bản thông tư mới:
+ Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông;
+  Văn bản 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
+  Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Dự giờ hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy Lịch sử 7.

	NHÓM TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	… ngày    tháng   năm
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



